
 

 

 

 

                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 

                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 

(Tháng 08 năm 2026) 

 

- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 

- Địa chỉ: Tổ 1, ấp Chợ, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long 

                       

- Địa điểm lấy mẫu:  

  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý – Mã số mẫu: 10052/TP/3892/0826 

  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 

  Mã số mẫu: 10053/TP/3892/0826; 10054/TP/3892/0826. 

- Ngày lấy mẫu: 12/08/2026. 

- Kết quả thử nghiệm ngày 07/09/2026 của TRUNG TÂM KỶ THUẬT TIÊU 

CHUẨN ĐO LƯỜNG CẦN THƠ. 

 

TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 

01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 

02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 
10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 
10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 

00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 

 

Ghi chú: 

- 10 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2024/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi, 

pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli, Permanganat, Asen, Amoni (NH3 và NH4 

tính theo N). 

Trong đó hàm lượng clo dư: đo tại hiên trương: 0,70 m/L. 
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56: 1 0052/TP/3 89210826 PHEHU KffiT ffiUA Th{TT ruGF{[HfuT
=F$ 5'f RE P%ti 'f

1. T6n mdu vd kj'hiQu

2. 56 lucrng m6u

3. Ngdy nhdn m6u

4. Tinh trang mdu

5. Ngdy thu nghiCm

6. Noi gur m6u / YCu ciu

7. Luum6u

8. L6y mdu,TN tai hi€n truong

9. Kdt qui thii nghi$m

STT Chi ti6u Don vi Phucrng phip thfr K6t qufr

I Coliform 0*) CFUll0OmL ISO 9308-1 :20141 An.d I :2016 1G)

2 Escherichia coli (m) CFU/100mI ISO 9308-1 :2014/Amd l:2O76 1 
(.1

3 Mdu Sdc (Bo) TCU SMEWW 2120C:2023 KPH (MDL:4,0)

4 Mti (m) HD l5-TP-1.36.42 Kh6ng ph6t hi6n mii la
5 pH t*l SMEWW 4500-H".B:2023 7,66 (t4i 2l ,3"C)

6 DQ f,sq 'oo' NTU SMEW\Y 21308:2023 KPH (MDL:0,23)

7 Him lugng Asen (As) (,sl mg/L US.EPAMethod 200.8 KPH (MDL- 0,001)

8 Him lugng Clo du tg d6 {'*) mC/L TCYN 6225-2:2021 KPH (MDL:0,03)

Ghi chri: - ('*): phuong phrip tluqc cdng nh6n ISO/IEC 17025; - t,i li gi6i han dlnh lugng cua phucrng phdp thu; - I(PH: kh6ng

phSt hi6n; - MDL: gioi han phrit hiQn; - Xem ti6p tung2l2.

Nu6c s4ch ddu ngu6n tai nhd mriy

01 m6u khoing 2,5 lit (02 chai)

t2/o812026

MIu drmg trong chai nhua

Ti DnsDA26 ditn 0s l0g I 2026

CONG TY CO PHAN NII6C vA TvTOT TRITONG MAIIG TIIIT
I'6 t, Kh6m l, xfl Cii Nhum, tinh Wnh Long

Kh6ng El co il ocnngdy: ...........
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KET QUA THU NGHIEM
'TT S T RE POIT T

Ngdy:0710912026
Trang:212

tgt\at-
/Av/mune
lg,/xiiin4nii

Qk'ffi,ro
STT \c$ffi Don vi Phuorrg phip thri I(6t qui

9 Chi sd Permanganat (rs) me/L TCVN 6186:1996 KPH (MDL:0,54)

l0 Hdm lugng Amoni (NH: vi NHa tinh theo N)
(m) mgL SMEWW 45fi)-NHr.F:2023 KPH (MDL:0,03) 1{

"::: 
j+1 --.:.

t. C6c kdt qui thfi nghiCm chi c6 gi6 t4 ddi vdi m6u gili ddn. 2. TOn mdu, th6ng tin rnSu vd noi grii m6u drrgc ghi tlreo y6u cAu cria khdch hiurg
Test results are valid for the namely.submitted sample(s) only. !*"ytr^nq", sample ffirmation andwhere to send sample reported as.the client's request.
I(h6ngdrioctrich,saorn6tphdnphidukdtquindukh6ngc6srrddngjcriaTrungDm(yfnu6tttdulhudnDohidngChdtl'rigngCdnftJ. 
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This Test Report shall not be reproduced except in full, without the written approval of cA

T,) t .An BH. 02 )\ (O1 tl\nO)\\
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